
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-SYT 

 

Khánh Hòa, ngày       tháng 8 năm 2019 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói số 1- 

Thuốc Generic; Gói số 2 - Thuốc biệt dƣợc gốc hoặc tƣơng đƣơng điều trị; 

Gói số 3 - Thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), thuốc dƣợc liệu  

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tƣ tiêu hao 

và sinh phẩm cho các đơn vị trong ngành y tế từ tháng 9 năm 2019  

đến hết tháng 8 năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BYT-BTC ngày 11/5/2016 

của  Bộ Y tế  quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư 

tiêu hao và sinh phẩm cho các đơn vị trong ngành y tế từ tháng 9 năm 2019 đến 

hết tháng 8 năm 2021; 

Xét hồ sơ dự thầu, xét Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ Chuyên gia 

đấu thầu, Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu của Tổ thẩm định đấu thầu, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của các 

gói thầu: Gói số 1- Thuốc Generic; Gói số 2 - Thuốc biệt dược gốc hoặc tương 

đương điều trị; Gói số 3 - Thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), thuốc dược 

liệu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao 

và sinh phẩm cho các đơn vị trong ngành y tế từ tháng 9 năm 2019 đến hết tháng 

8 năm 2021 tại phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước 

tiếp theo của quy trình đấu thầu. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ chuyên 

gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Trưởng các phòng thuộc Sở Y tế và các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

            

  Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Bùi Xuân Minh 
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Phụ lục I: 
DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT 

 GÓI SỐ 1 - THUỐC GENERIC 

(Kèm thèo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày      tháng 8 năm 2019 của Sở Y tế) 

 

 

      

 

STT 

 

 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 1 

Tổng số mặt 

hàng tham dự 

Tổng số mặt 

hàng đạt yêu 

cầu KT 

1 Công ty CPDP Ampharco U.S.A 30 28 

2 Công ty Cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 152 148 

3 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa 145 138 

4 Công ty Cổ phần Dược Danapha 40 39 

5 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre 41 37 

6 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 6 6 

7 Công ty CP Dược Pha Nam 25 25 

8 Công ty TNHH DP Shinpoong Daewoo 10 10 

9 Công ty cổ phần Việt Nga 7 7 

10 Công ty TNHH Dược phẩm Tự Đức 11 11 

11 Công Ty Cổ Phần Pymepharco 86 81 

12 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm 

Tín Đức 

2 1 

13 Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình 

Dương  

158 144 

14 Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Kim 33 29 

15 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 19 17 

16 Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy 73 67 

17 Công ty cổ phần dược Medipharco 17 16 

18 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định (Bidiphar) 

68 63 

19 Công ty Cổ phần Dược phẩm Vipharco 10 8 

20 Công ty TNHH TM Dược phẩm Duy Anh 2 2 

21 Công ty CP Traphaco  2 2 

22 Công ty TNHH TM Dược Phẩm Đan 

Thanh 

3 2 

23 Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân 75 72 

24 Công ty Cổ phần dược phẩm Năm Phát 5 1 

25 Công Ty TNHH Dược Phẩm Vạn Thạnh 64 64 

26 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 56 56 

27 Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà 

Nội 

35 26 

28 Công ty TNHH TM DP Phương Châu 5 3 
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STT 

 

 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 1 

Tổng số mặt 

hàng tham dự 

Tổng số mặt 

hàng đạt yêu 

cầu KT 

29 Công ty CP TM và dược phẩm Ngọc Thiện 13 13 

30 Công ty Cổ Phần Dược NewSun 6 6 

31 Công ty TNHH TM DP Phương Linh 3 3 

32 Công Ty Cổ Phần Dược Nam Đồng 7 7 

33 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bình Việt 

Đức 

19 19 

34 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO 

47 47 

35 Liên Danh Công Ty TNHH Dược Phẩm 

Liên Sơn - Công Ty Cổ phần Dược Đại 

Nam 

56 44 

36 Công ty TNHH Nacopharm Miền Nam 20 18 

37 Công ty TNHH Dược phẩm An 20 19 

38 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà 38 33 

39 Công ty TNHH DP & TTBYT Minh Trí 1 1 

40 Công ty CP Gonsa  134 122 

41 Công ty CPDP Sohaco Miền Nam  11 8 

42 Công ty CP DP Trung ương Codupha 119 110 

43 Công ty TNHH DP Đức Anh 21 18 

44 Công ty TNHH Lynh Farma 1 1 

45 Công Ty TNHH Dược Phẩm AT & C 7 5 

46 Công ty CP Dược phẩm Dược liệu 

Pharmedic 

9 7 

47 Công ty TNHH Dược phẩm Vạn Cường 

Phát 

15 10 

48 Công ty TNHH TM Dược Thuận Gia 5 4 

49 Công ty Cổ phần O2 Pharm 7 5 

50 Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên 31 25 

51 Công ty TNHH DP và TTB Y Tế HD 27 20 

52 Công ty Cổ phần Thương mại Dược Hoàng 

Long 

6 5 

53 Công ty cổ phần TMDV Thăng Long 4 3 

54 Công ty TNHH Dược phẩm Nguyên Anh 

Khoa 

14 14 

55 Công ty TNHH Dược phẩm Việt Đức 53 50 

56 Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm 17 17 

57 Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm 68 61 

58 Công ty CPDP Cửu Long 14 14 

59 Công ty TNHH Thương Mại vật tư y tế 

Dược Việt 

10 8 
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STT 

 

 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 1 

Tổng số mặt 

hàng tham dự 

Tổng số mặt 

hàng đạt yêu 

cầu KT 

60 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 

CPC1 

43 43 

61 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thành Vinh 4 4 

62 Công ty TNHH Dược Phẩm Nhất Anh 23 22 

63 Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Sen 2 2 

64 Công ty CPDP Savi 35 35 

65 Công ty CPDP Âu Việt 10 9 

66 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm 

Mekophar 

16 14 

67 Cty TNHH DP Minh Trí 8 7 

68 Công ty TNHH Dược Tâm Đan 17 16 

69 Công ty CPTM và DP Tân Thành 2 2 

70 Công ty TNHH Dược Phẩm Minh Tâm 3 1 

71 Công ty TNHH DP Văn Lang 16 16 

72 Công ty CPDP Thiên Thảo Sài Gòn 8 6 

73 Công ty TNHH Dược Phẩm Anh Nguyên 

Đức 

22 19 

74 Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành 25 20 

75 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Phúc 

Nguyên 

9 8 

76 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây 

Âu 

13 12 

77 Công ty CP Dược phẩm Nhật Quang 13 11 

78 Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Việt á 5 5 

79 Công ty TNHH TM DP Nguyễn Dương 5 4 

80 Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Hân 7 4 

81 Công ty TNHH TM Và DV Thanh Trang 6 5 

82 Công ty Cổ Phần Dược Phú Mỹ 6 6 

83 Công  ty cổ phần Đại An Phú 4 4 

84 Công ty TNHH Đại Bắc - Miền Nam 6 6 

85 Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Vũ 6 6 

86 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhật Tiến 8 8 

87 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 

Vidipha 

30 30 

88 Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Phúc 6 6 

89 Công ty TNHH Dược Phẩm Tây Sơn 3 3 

90 Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex 11 11 

91 Công ty TNHH Dược Phẩm Trường Khang 6 2 

92 Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm 

Hà Lan 

7 5 
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STT 

 

 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 1 

Tổng số mặt 

hàng tham dự 

Tổng số mặt 

hàng đạt yêu 

cầu KT 

93 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Đại Tín 12 11 

94 Công ty cổ phần thương mại xuất nhập 

khẩu APEC 

1 1 

95 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vạn Khang 2 2 

96 Công ty CP Dược Phẩm Tường Khuê 3 3 

97 Công ty TNHH DP và TTB Y tế Hoàng 

Đức 

16 14 

98 Công ty TNHH DP Châu á - Thái Bình 

Dương 

5 4 

99 Công ty TNHH Dược phẩm Long Xuyên 4 3 

100 Liên Danh Sagora-Thịnh Phát 5 5 

101 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 81 73 

102 Công ty TNHH Dược Phẩm Phạm Anh 22 20 

103 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meta 13 12 

104 Công ty TNHH Dược Tuệ Nam 3 3 

105 Công ty TNHH Shine pharma 2 2 

106 Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đăklăk 

(Bamepharm) 

15 15 

107 Công ty TNHH TMDP Úc Châu 10 10 

108 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà 

Nẵng 

4 2 

109 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhân Sinh 5 5 

110 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế 

thành phố Hồ Chí Minh 

20 15 

111 Công ty TNHH Hồng Phúc Bảo 2 2 

112 Cty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị 

Y Tế Đại Trường Sơn 

4 3 

113 Công ty TNHH Dược phẩm Bình Châu 3 3 

114 Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm 

Ngọc Linh Trang 

5 3 

115 Công ty TNHH Dược phẩm Kovina 1 1 

116 Công ty Liên danh Gendis - Anda 2 2 

117 Công Ty TNHH Dược Phẩm Tường Khang 3 2 

118 Công ty TNHH Dược Phẩm Trang Thiết Bị 

Y Tế Bin Bo 

8 8 

119 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thái 

An 

4 4 

120 Công ty TNHH Dược Phẩm Anh Thu 1 1 

121 Công ty TNHH Dược phẩm Minh Phát 1 1 

122 Công ty Cổ phần Dược phẩm Medbolide 4 3 
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STT 

 

 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 1 

Tổng số mặt 

hàng tham dự 

Tổng số mặt 

hàng đạt yêu 

cầu KT 

123 Công ty Cổ phần Dược phẩm IP 2 2 

124 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình 53 51 

125 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên 6 5 

126 Công ty TNHH Dược Phẩm TH 13 13 

127 Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 4 4 

128 Công ty TNHH Phân Phối Liên Kết Quốc 

Tế 

2 2 

129 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Duy Tân 6 6 

130 Công ty TNHH Thương mại Tân á Châu 2 2 

131 Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I Việt 

Nam 

4 3 

132 Công Ty TNHH Dược Phẩm Song Việt 7 6 

133 Công ty TNHH một thành viên Gon Sa 

Miền Trung 

67 65 

134 Cty TNHH Dược Phẩm Lạc Việt 1 1 

135 Công ty cổ phần XNK y tế Việt Nam 1 1 

136 Công ty TNHH Đầu tư Nhập khẩu Dược 

Đông Nam á 

6 6 

137 Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 13 13 

138 Công ty Cổ phần Dược phẩm Goldenlife 3 3 

139 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm 20 18 

140 Công ty TNHH dược phẩm Sagophar 23 21 

141 Công ty TNHH Dược phẩm Tân An 31 31 
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Phụ lục II: 
DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT 

GÓI SỐ 2 - THUỐC BIỆT DƢỢC GỐC 

 HOẶC TƢƠNG ĐƢƠNG ĐIỀU TRỊ 

(Kèm thèo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày      tháng 8 năm 2019 của Sở Y tế) 

 

 

      

 

STT 

 

 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 2 

Tổng số mặt 

hàng tham dự 

Tổng số mặt 

hàng đạt yêu 

cầu KT 

1 Công ty CP Dược liệu Trung Ương 2 152 152 

2 Công ty CP dược phẩm Khánh Hòa 6 6 

3 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre 4 4 

4 Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình 

Dương 

110 109 

5 Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 1 1 

6 Liên Danh Công Ty TNHH DP Liên 

Sơn - Công Ty CP Dược Đại Nam 

7 7 

7 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà 1 1 

8 Công ty CPDP Thiên Thảo Sài Gòn 2 2 

9 Công ty TNHH DP và TTB Y tế Hoàng 

Đức 

2 2 

10 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 1 1 

11 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Duy Tân 1 1 

12 Công ty TNHH MTV Gon Sa Miền 

Trung 

4 4 
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Phụ lục III: 
DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT 

 GÓI SỐ 3 - THUỐC CỔ TRUYỀN 

(TRỪ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN), THUỐC DƢỢC LIỆU  

(Kèm thèo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày      tháng 8 năm 2019 của Sở Y tế) 

 

 

      

 

STT 

 

 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 3 

Tổng số mặt 

hàng tham dự 

Tổng số mặt 

hàng đạt yêu 

cầu KT 

1 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa 10 10 

2 Công ty Cổ phần Dược Danapha 8 8 

3 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre 14 14 

4 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 16 15 

5 Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Kim 5 5 

6 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y 

tế Bình Định (Bidiphar) 

4 4 

7 Công ty CP Traphaco 3 3 

8 Công ty CP TM và DP Ngọc Thiện 1 1 

9 Liên Danh Công Ty TNHH Dược Phẩm 

Liên Sơn - Công Ty Cổ phần Dược Đại 

Nam 

20 18 

10 Công ty TNHH DP Fito Pharma 24 24 

11 Công ty cổ phần Dược Phúc Vinh 14 14 

12 Công ty TNHH Dược phẩm An 12 12 

13 Công ty CP Gonsa 21 20 

14 Công ty CPDP Sohaco Miền Nam  5 5 

15 Công ty CP DP Trung ương Codupha 5 4 

16 Công Ty TNHH Đông Dược Xuân 

Quang 

4 4 

17 Công ty Cổ phần O2 Pharm 1 1 

18 Công ty TNHH DP Kim Long Miền 

Nam 

16 14 

19 Công ty TNHH DP Nguyên Anh Khoa 7 5 

20 Cty TNHH TM DP Đông á 6 6 

21 Công ty TNHH TM DP Mười Tháng Ba 10 10 

22 Công ty TNHH Dược Kim Đô 2 2 

23 Công ty TNHH Vạn Xuân 8 7 

24 Công ty Cổ phần AFP Gia Vũ 3 3 

25 Công ty TNHH DP Anh Nguyên Đức 1 1 

26 Công ty CP ĐT và Phát triển Tây Âu 3 3 

27 Công ty CP Dược phẩm Nhật Quang 16 16 
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STT 

 

 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 3 

Tổng số mặt 

hàng tham dự 

Tổng số mặt 

hàng đạt yêu 

cầu KT 

28 Công tyCP ĐT Quốc tế Việt á 8 8 

29 Công ty TNHH TM DP Nguyễn Dương 1 1 

30 Công  ty cổ phần Đại An Phú 1 1 

31 Công ty TNHH Đại Bắc - Miền Nam 1 1 

32 Công ty CP DP và TM Đông Dương 1 1 

33 Công ty TNHH DP và TTB Y tế Hoàng 

Đức 

2 2 

34 Công ty TNHH DP Long Xuyên 1 1 

35 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 17 12 

36 Công ty TNHH Dược Phẩm TH 7 7 

37 Công ty cổ phần Thảo Mộc Xanh 5 5 

38 Công ty cổ phần dược phẩm Tùng Linh 1 1 

39 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Việt 5 5 

40 Công ty CP DP Goldenlife 3 3 

41 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm 11 11 

42 Công ty TNHH dược phẩm Sagophar 6 6 
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